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CHƯƠNG TRÌNH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT 
HỌC PHẦN: TOÁN 1 
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Số đơn vị học trình: 6  (90 tiết) 
(Áp dụng từ khóa 2015 )

I/ GIỚI THIỆU HỌC PHẦN

1/ Vị trí và điều kiện tiên quyết để thực hiện học phần:

· Dành cho học sinh năm thứ nhất (học kì 1), trình độ trung cấp.
· Toán 1A, Toán 1B học song song nhau (Đại số và Hình học học song song nhau)

· Học sinh học xong Toán trung học cơ sở.
· Học sinh vắng 
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 20% tiết học buộc cấm thi học phần.
2/ Mục tiêu: 
2.1/ Kiến thức: Sau khi học xong, học sinh phải:

- Định nghĩa được mệnh đề, tập hợp; hàm số bậc nhất và bậc hai
- Áp dụng lý thuyết để làm được bài tập về các phép toán trên tập hợp, hàm số bậc nhất và bậc hai

- Giải được phương trình và hệ phương trình.

- Phân biệt được bất đẳng thức và bất phương trình và cách xét dấu nhị thức bậc nhất, bậc hai.

- Hiểu được các định nghĩa về véc tơ, tích vô hướng của hai véc tơ và vận dụng được vào bài tập.
2.2/ Kỹ năng: 
- Hình thành cho học sinh khả năng suy luận có lí, khả năng tiếp nhận, biểu đạt các vấn đề một cách chính xác

- Tính toán nhanh, chính xác.
2.3/ Thái độ:
- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tỉ mỉ, chịu khó cho học sinh.
II/ PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH

	TT
	TÊN CHƯƠNG, BÀI
	SỐ TIẾT

	
	
	LT
	BT
	KT
	TỔNG

	PHẦN A
Chương I
	TOÁN 1A: ĐẠI SỐ
MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP


	6
	5
	1
	12

	Bài 1
	Mệnh đề
	2
	1
	
	

	Bài 2
	Tập hợp
	1
	1
	
	

	Bài 3
	Các phép toán tập hợp
	1
	1
	
	

	Bài 4
	Các tập hợp số
	1
	1
	
	

	Bài 5
	Số gần đúng. Sai số
	1
	
	
	

	
	Ôn tập chương I và kiểm tra 1 tiết
	
	1
	1
	

	Chương II
	HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
	6
	5
	
	11

	Bài 6
	Hàm số
	2
	1
	
	

	Bài 7
	Hàm số y = ax + b
	2
	1
	
	

	Bài 8
	Hàm số bậc hai
	2
	2
	
	

	
	Ôn tập chương II
	
	1
	
	

	Chương III
	PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH
	5
	6
	
	11

	     Bài 9
	Đại cương về phương trình
	1
	1
	
	

	Bài 10
	Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
	2
	2
	
	

	Bài 11
	Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
	1
	1
	
	

	
	Ôn tập chương III 
	
	2
	
	

	Chương IV
	BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH
	10
	8
	1
	19

	Bài 12
	Bất đẳng thức
	2
	2
	
	

	Bài 13
	Bất phương trình và hệ bất pt một ẩn
	2
	1
	
	

	Bài 14
	Dấu của nhị thức bậc nhất
	2
	1
	1
	

	Bài 15
	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
	2
	1
	
	

	Bài 16
	Dấu của tam thức bậc hai
	2
	2
	
	

	
	Ôn tập chương 4 
	
	1
	
	

	
	Ôn thi KH1
(Kết thúc Toán 1A, tổng cộng: 55 tiết)
	
	
	
	2

	PHẦN B
Chương I
	TOÁN 1B: HÌNH HỌC
VEC TƠ
	7
	7
	1
	15

	Bài 1
	Các định nghĩa
	1
	1
	
	

	Bài 2
	Tổng và hiệu của hai vec tơ
	2
	2
	
	

	Bài 3
	Tích của vec tơ với một số
	2
	1
	
	

	Bài 4
	Hệ trục tọa độ
	2
	2
	
	

	
	Ôn tập chương I
	
	1
	1
	

	Chương II
	Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
	8
	9
	1
	18

	Bài 5
	Gía trị lượng giác của một góc bất kì từ 00 đến 1800
	3
	2
	
	

	Bài 6
	Tích vô hướng của hai véc tơ
	2
	2
	
	

	Bài 7
	Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
	3
	1
	1
	

	
	Ôn tập chương II và kiểm tra
	
	2
	
	

	
	Ôn thi HK1
(Kết thúc Toán 1B, tổng cộng: 35 tiết)
	
	2
	
	2

	TỔNG CỘNG         (in đậm)
	42
	41
	3
	90


III/ NỘI DUNG CHI TIẾT 
PHẦN A: TOÁN 1A: ĐẠI SỐ ( 55  TIẾT)
CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP
Bài 1: MỆNH ĐỀ
MỤC TIÊU
- Cung cấp kiến thức về mệnh đề

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
- Rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy về mệnh đề
I. Mệnh đề. Mệnh đề chứa biến
1. Mệnh đề
2. Mệnh đề chứa biến
II. Phủ định của một mệnh đề
III. Mệnh đề kéo theo

IV. Mệnh đề đảo. hai mệnh đề thương đương

V. Kí hiệu 
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 và 
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Bài 2:TẬP HỢP
MỤC TIÊU
- Cung cấp kiến thức về tập hợp

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

- Rèn luyện kĩ năng xác định tập hợp
I. Khái niệm tập hợp

1.Tập hợp và phần tử

2. Cách xác định tập hợp

3. Tập hợp rỗng

II. Tập hợp con

III. Tập hợp bằng nhau
 Bài 3: CÁC PHÉP TOÁN  TẬP HỢP

MỤC TIÊU
- Cung cấp kiến thức về các phép toán trên tập hợp

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

I. Giao của hai tập hợp

II. Hợp của hai tập hợp
III. Hiệu và phần bù của hai tập hợp

Bài 4: CÁC TẬP HỢP SỐ

MỤC TIÊU

- Cung cấp kiến thức về các tập hợp số

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

I. Các tập hợp số đã học

1. Tập hợp số tự nhiên N
2. Tập hợp số nguyên Z

3. Tập hợp số hữu tỉ Q

4. Tập hợp số thực R

II. Các tập hợp con thường dùng của R

Bài 5: SỐ GẦN ĐÚNG. SAI SỐ

MỤC TIÊU

- Cung cấp kiến thức về số gần đúng, sai số

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Số gần đúng

II. Sai số tuyệt đối

1. Sai số tuyệt đối của một số gần đúng

2. Độ chính xác của một số gần đúng

III. Quy tròn số gần đúng

1. Ôn tập quy tắc làm tròn số

2. Cách viết số quy tròn của số gần đúng căn cứ vào độ chính xác cho trước

ÔN TẬP CHƯƠNG I
MỤC TIÊU: Củng cố kiến thức đã học trong chương I

KIỂM TRA 1 TIẾT (45 phút)
CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI
Bài 6: HÀM SỐ

MỤC TIÊU

- Cung cấp kiến thức về hàm số

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

- Rèn luyện kĩ năng xét tính chẵn, lẻ của hàm số
I. Ôn tập về hàm số

1. Hàm số. Tập xác định của hàm số

2. Cách cho hàm số

3. Đồ thị của hàm số

II. Sự biến thiên của hàm số

1. Ôn tập

2. Bảng biến thiên
III. Tính chẵn lẻ của hàm số

1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ

2. Đồ thị của hàm số chẵn, hàm số lẻ
Bài 7: HÀM SỐ y = ax + b
MỤC TIÊU

- Cung cấp kiến thức về hàm số bậc nhất
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Ôn tập về hàm số bậc nhất

II. Hàm số hằng y = b

III. Hàm số y = 
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1. Tập xác định

2. Chiều biến thiên

3. Đồ thị.

Bài 8: HÀM SỐ BẬC HAI
MỤC TIÊU

- Cung cấp kiến thức về hàm số bậc hai

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Đồ thị của hàm số bậc hai

1. Nhận xét

2. Đồ thỉ.

3. Cách vẽ

II. Chiều biến thiên của hàm số bậc hai

ÔN TẬP CHƯƠNG II

MỤC TIÊU: Củng cố kiến thức đã học trong chương II
CHƯƠNG III: PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH

Bài 9: ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG TRÌNH

MỤC TIÊU:

- Cung cấp kiến thức về phương trình

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập
I. Khái niệm phương trình
1. Phương trình một ẩn
2. Điều kiện của một phương trình

3. Phương trình nhiều ẩn

4. Phương trình chứa tham số

II. Phương trình tương đương và phương trình hệ quả

1. Phương trình tương đương

2. Phép biến đổi tương đương

3. Phương trình hệ quả

Bài 10: PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC HẤT, BẬC HAI

MỤC TIÊU
- Cung cấp kiến thức về phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

- Rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy về phương trình
I. Ôn tập về phương trình bậc nhất, bậc hai

1. Phương trình bậc nhất

2. Phương trình bậc hai

3. Định lý Vi-ét

II. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

1. Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối

2. Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn

Bài 11: PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN

MỤC TIÊU

- Cung cấp kiến thức về phương trình, bất phương trình bậc nhất nhiều ẩn.
- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập.

- Rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy về phương trình và hệ bất phương trình.

I. Ôn tập về phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
1. Phương trình bậc nhất hai ẩn

2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

II. Hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn
ÔN TẬP CHƯƠNG III

MỤC TIÊU: Củng cố kiến thức đã học trong chương III
Chương IV: BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

Bài 12: BẤT ĐẲNG THỨC

MỤC TIÊU
- Cung cấp kiến thức về bất đẳng thức

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

- Rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy về bất đẳng thức
I. Ôn tập bất đẳng thức

1. Khái niệm bất đẳng thức

2. Bất đẳng thức hệ quả và bất đẳng thức tương đương

3. Tính chất của bất đẳng thức

II. Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân (bất đẳng thức Cô-si)

1. Bất đẳng thức Cô-si

2. Các hệ quả
III. Bất đẳng thức chứa giá trị thuyệt đối
Bài 13: BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN

MỤC TIÊU

- Cung cấp kiến thức về bất phương trình

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

- Rèn luyện kĩ năng tính toán
I. Khái niệm bất phương trình một ẩn

1. Bất phương trình một ẩn

2. Điều kiện của một bất phương trình

3. Bất phương trình chứa tham số

II. Hệ bất phương trình một ẩn

III. Mộ số phép biến đổi bất phương trình

1. Bất phương trình tương đương

2. Phép biến đổi tương đương

3. Cộng (trừ)

4. Nhân (chia)

5. Bình phương

6. Chú ý
Bài 14: DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT
MỤC TIÊU
- Cung cấp kiến thức về dấu của nhị thức bậc nhất

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

- Rèn luyện tính tư duy
I. Định lí về dấu của nhị thức bậc nhất
 1. Nhị thức bậc nhất

2. Dấu của nhị thức bậc nhất

3. Áp dụng

II. Xét dấu tích, thương các nhị thức bậc nhất

III. Áp dụng vào giải bất phương trình

1. Bất phương trình tích, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức

2. Bất phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối

KIỂM TRA 1 TIẾT (45 phút)

Bài 15: BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

MỤC TIÊU

- Cung cấp kiến thức về bất phương trình bậc nhất hai ẩn

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

- Rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy
I. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

II. Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn

III. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 16: DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI

MỤC TIÊU

- Cung cấp kiến thức về dấu của tam thức bậc hai

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

- Rèn luyện kĩ năng tư duy
I. Định lí về dấu của tam thức bậc hai

1. Tam thức bậc hai

2. Dấu của tam thức bậc hai

3. Áp dụng
II. Bất phương trình bậc hai một ẩn
1. Bất phương trình bậc hai

2. Giải bất phương trình bậc hai

PHẦN 1B: HÌNH HỌC (35 TIẾT)
CHƯƠNG I: VECTƠ

Bài 1: CÁC ĐỊNH NGHĨA

MỤC TIÊU

- Cung cấp kiến thức về vec tơ

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

1. Khái niệm vectơ

2. Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng

3. Hai vectơ bằng nhau

4. Vectơ -không
Bài 2: TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ
MỤC TIÊU

- Cung cấp kiến thức về tổng và hiệu của hai vectơ

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

1. Tổng của hai vectơ

2. Quy tắc hình bình hành

3. Tính chất của các phép cộng các vectơ

4. Hiệu của hai vectơ

5. Áp dụng

Bài 3: TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ
MỤC TIÊU
- Cung cấp kiến thức về tích của vectơ với 1 số

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

1. Định nghĩa

2. Tính chất

3. Trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác

4. Điều kiện để hai vectơ cùng phương

Bài 4: HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

MỤC TIÊU

- Cung cấp kiến thức về hệ trục tọa độ

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

- Rèn luyện kĩ năng tư duy
1. Trục và độ dài đại số trên trục

2. Hệ trục tọa độ

    2.1. Định nghĩa

    2.2. Tọa độ của vectơ

    2.3. Tọa độ của một điểm

    2.4. Liên hệ giữa tọa độ của điểm và tọa độ của vectơ trong mặt phẳng

3. Tọa độ của các vectơ (tổng, hiệu)
4. Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng. Tọa độ của trọng tâm tam giác
ÔN TẬP CHƯƠNG I

KIỂM TRA 1 TIẾT
CHƯƠNG II: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

Bài 5: GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 00 ĐẾN 1800  
MỤC  TIÊU

- Cung cấp kiến thức về giá trị lượng giác của 1 góc bất kì

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

- Rèn luyện kĩ năng tính toán và tư duy
1. Định nghĩa

2. Tính chất

3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

4. Góc giữa hai vec tơ

5. Sử dụng máy tính bỏ túi để tính giá trị lượng giác của một góc

Bài 6: TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ

MỤC TIÊU

- Cung cấp kiến thức về tích vô hướng của hai vec tơ

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

1. Định nghĩa

2. Các tính chất

3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

4. Ứng dụng

Bài 7: CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC

MỤC TIÊU

- Cung cấp kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác

- Vận dụng được lý thuyết vào làm bài tập

- Rèn luyện kĩ năng tính toán
1. Định lí côsin

2. Định lí sin

3. Công thức tính diện tích tam giác

4. Giải tam giác và ứng dụng vào việc đo đạc

KIỂM TRA 1 TIẾT (45 phút)

ÔN TẬP CHƯƠNG II

MỤC TIÊU: Củng cố kiến thức đã học trong chương II
IV. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

- Toán 1A và Toán 1B dạy song song nhau

- Kết hợp giảng dạy lí thuyết và bài tập để khắc sâu kiến thức cơ bản, rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh
V.  TÀI LIỆU CHÍNH ĐỂ GIẢNG DẠY 
       Giáo trình Toán 1 (lưu hành nội bộ)
VI.  TÀI LIỆU THAM KHẢO 
1. Đại số 10 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) – Vũ Tuấn (chủ biên) – Doãn Minh Cường – Đỗ Mạnh Hùng – Nguyễn Tiến Tài – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD -2014
2. Hình học 10 (chương trình chuẩn), Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên) – Nguyễn Mộng Hy (chủ biên) – Nguyễn Văn Đoành – Trần Đức Huyên – Bộ Giáo dục và Đào tạo – Nxb GD -2014

TP. HCM, ngày      tháng      năm 2017
TP.HCM, ngày      tháng       năm 2017

TRƯỞNG KHOA
HIỆU TRƯỞNG

       
(ký và ghi rõ họ tên)
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